
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU QUẬN DC 
Bản tóm tắt này phải được đặt ở vị trí dễ nhìn để nhân viên có thể tiện đọc. 

 
 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU 
NHÂN VIÊN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN TIP NHÂN VIÊN NHẬN ĐƯỢC TIỀN TIP 

16.10 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2022 

5.35 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2022 

17.00 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2023 

6.00 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 
2023 

8.00 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2023 

17.50 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2024 

10.00 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2024 

17.95 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2025 

10,00 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2025 

 18.40 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2026 

10.30 Đô la Mỹ mỗi giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 
2026 

 
Đối với những nhân viên không nhận tiền boa, mức lương tối thiểu sẽ tăng hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với mức 
tăng trung bình hàng năm (nếu có) của Chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả người tiêu dùng đô thị tại Khu vực thống kê đô 
thị Quận Washington do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố trong năm dương lịch trước đó. 
 

 
CÁC NGOẠI LỆ VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU 
Quy định về mức lương tối thiểu không áp dụng trong trường hợp các luật hoặc quy định khác thiết lập mức lương tối 
thiểu cho những trường hợp sau đây: 

1. Người lao động khuyết tật có thể được trả lương ít hơn chỉ khi chủ lao động đã nhận được giấy chứng nhận ủy quyền từ 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ. 

2. Những người được tuyển dụng theo các quy định của Đạo Luật Cơ Hội và Đổi Mới Lực Lượng Lao Động sẽ được thanh 
toán theo Đạo luật đó. 

3. Những người được tuyển dụng theo các quy định của Đạo Luật Việc Làm Thanh Thiếu Niên sẽ được thanh toán theo Đạo 
luật đó. 

4. Những người được tuyển dụng theo các quy định của Đạo Luật Người Mỹ Cao Tuổi sẽ được thanh toán theo Đạo luật đó. 
5. Sinh viên được tuyển dụng bởi các tổ chức giáo dục đại học có thể được trả mức lương tối thiểu do chính phủ Hoa Kỳ thiết 

lập. 
6. Quy định về mức lương tối thiểu không áp dụng cho những người: 

a. được tuyển dụng trong vai trò điều hành, hành chính, chuyên môn, máy tính hoặc bán hàng thuê ngoài có thiện ý; hoặc 
b. tham gia giao báo đến tận nhà của người tiêu dùng. 

 

TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ 
Nhân viên phải được trả lương ít nhất bằng 1 1/2 lần mức lương thông thường cho tất cả số giờ làm việc trên 40 giờ trong một 
tuần làm việc. 

 
CÁC NGOẠI LỆ VỀ LÀM THÊM GIỜ 
Điều khoản làm thêm giờ không áp dụng cho những người được tuyển dụng: 

1. Trong vai trò điều hành, hành chính, chuyên môn, máy tính hoặc bán hàng thuê ngoài có thiện ý. 
2. Trong vai trò thủy thủ, công nhân đường sắt, hoặc người giao báo. 
3. Bởi một nhân viên hãng hàng không tự nguyện đổi ngày làm việc với một nhân viên khác vì mục đích chính là sử dụng các 

quyền lợi đi lại bằng đường hàng không dành cho những nhân viên này. 
4. Trong vai trò nhân viên bán hàng, nhân viên bán phụ tùng hoặc thợ cơ khí chủ yếu tham gia bán hoặc bảo dưỡng ô tô, xe 

moóc hoặc xe tải nếu được thuê bởi một cơ sở không sản xuất chủ yếu tham gia bán những chiếc xe này cho người mua 
cuối cùng. 

 
GHI CHÚ: Đạo Luật Sửa Đổi Làm Thêm Giờ Của Nhân Viên Rửa Xe năm 2012, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 năm 2012, đã 
loại bỏ ngoại lệ làm thêm giờ cho nhân viên rửa xe. Nhân viên rửa xe được quyền làm thêm giờ đối với tất cả số giờ làm việc trên 
bốn mươi giờ trong một tuần làm việc. 

 

 
          CHÍNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA 

    MURIEL BOWSER, THỊ TRƯỞNG 
 
 



 

 

 
 
 

Quy Tắc Chăm Sóc Tại Nhà của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 11 năm 2015, được áp dụng cho nhân viên 
chăm sóc trực tiếp do các cơ quan và chủ lao động bên thứ ba khác thuê. Nhân viên chăm sóc trực tiếp là những người lao động 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chẳng hạn như trợ lý điều dưỡng được chứng nhận, trợ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà, trợ 
lý chăm sóc cá nhân, người chăm sóc và người đồng hành. 

 

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ THEO LUẬT CỦA 
QUẬN CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO LUẬT LIÊN BANG 
Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Bộ Lao Động Hoa Kỳ, Bộ Phận Tiền Lương, hoặc truy cập www.dol.gov/whd. 

 

ĐỒNG PHỤC 
Chủ lao động phải trả chi phí mua, bảo dưỡng và vệ sinh, đồng phục và quần áo bảo hộ theo yêu cầu của chủ lao động hoặc 
theo luật pháp, hoặc chủ lao động phải trả cho nhân viên 15 xu mỗi giờ ngoài mức lương tối thiểu (tối đa bắt buộc là 6.00 Đô la 
Mỹ mỗi tuần) cho các loại đồng phục có thể giặt. Khi chủ lao động mua và nhân viên bảo dưỡng đồng phục có thể giặt được, 
yêu cầu phải có khoản thanh toán bổ sung cần là 10 xu mỗi giờ. Khi chủ lao động vệ sinh và bảo dưỡng đồng phục mà nhân 
viên mua, yêu cầu phải có khoản thanh toán bổ sung cần là 8 xu mỗi giờ. 

 

SUẤT ĂN 
Chủ lao động có thể khấu trừ 2.12 Đô la Mỹ cho mỗi suất ăn được cung cấp. Đối với bốn (4) giờ làm việc trở xuống, được phép 
khấu trừ tối đa một (1) suất ăn. Đối với bốn (4) giờ làm việc trở lên, được phép khấu trừ tối đa hai (2) suất ăn. Đối với nhân viên 
sống tại  cơ sở của chủ lao động, không được khấu trừ quá 6.36 Đô la Mỹ mỗi ngày. 

 

THỜI GIAN TRỰC 
Một nhân viên được yêu cầu ở lại cơ sở của chủ lao động trong thời gian trực. Một nhân viên được yêu cầu ở lại một khu vực địa 
lý cụ thể, chẳng hạn như ở nhà hoặc trong vòng 2 giờ lái xe quanh nơi làm việc, hoặc người được phép để lại tin nhắn nơi có thể 
liên hệ với họ, thường không làm việc trong thời gian trực. 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
Tiền lương bổ sung là để trả ca phụ, chi phí đi lại và các công cụ cho nhân viên. Các khoản khấu trừ khác có thể được thực hiện 
cho nhà ở do chủ lao động cung cấp. 

 

KHẤU TRỪ 
Không chủ lao động nào được thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ nào, ngoại trừ những khoản được luật pháp hoặc lệnh của tòa án 
cho phép cụ thể, mà sẽ khiến cho mức lương thấp hơn mức yêu cầu của Đạo luật. Báo cáo tiền lương theo từng khoản thể hiện 
tất cả các khoản khấu trừ phải được cung cấp cùng với mỗi phiếu lương. 

 

HỒ SƠ 
Mỗi chủ lao động phải lập và lưu giữ hồ sơ thời gian và bảng lương chính xác trong ít nhất ba (3) năm cho mỗi nhân viên, ngoài 
các hồ sơ chi tiết khác theo yêu cầu của Đạo luật. 

 

NHÂN VIÊN ĐƯỢC NHẬN TIỀN TIP 
Chủ lao động phải trả mức phí dịch vụ mỗi giờ cho nhân viên được nhận tiền tip. Nếu tiền tip theo giờ của nhân viên (trung bình 
hàng tuần) được thêm vào mức giá dịch vụ không bằng mức lương tối thiểu cho nhân viên không nhận được tiền tip, chủ lao 
động phải trả khoản chênh lệch. (Xem mức lương tối thiểu ở trang một.) 

 
 

CÁC LUẬT BỔ SUNG DO VĂN PHÒNG TIỀN LƯƠNG-GIỜ LÀM VIỆC ÁP DỤNG 
Có thể tìm thấy tất cả các luật lao động được thi hành trong DC trên does.dc.gov. 

 

ĐỂ CÓ VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ CỦA MỖI LUẬT HOẶC ĐỂ BIẾT THÔNG TIN LIÊN HỆ GỬI 
ĐƠN KHIẾU NẠI 

SỞ DỊCH VỤ VIỆC LÀM VĂN PHÒNG TIỀN 

LƯƠNG- GIỜ LÀM VIỆC 

4058 Minnesota Avenue, NE 
Washington, D.C. 20019 

(202) 671-1880 | does.dc.gov 

http://www.dol.gov/whd
http://www.does.dc.gov/
http://www.does.dc.gov/
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